MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIỂM TRA KIẾN THỨC TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KÌ I LỚP 5
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN

   KQ
	TL
	
	 TN

  KQ
	TL
	HT

khác 
	TN

KQ
	TL


	HT khác
	TN

  KQ
	TL


	HT     

 khác
	TNKQ

TL

HT khác

	Đọc hiểu văn  bản:

-Xác định được hình ảnh nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài học.

-Hiểu được nội dung của đoạn, hiểu được ý nghĩa của bài
	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	4

	
	Số điểm
	1,5
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,5

	Kiến thức tiếng Việt

-Hiểu nghĩa và sử dụng được một số từ ngữ thuộc các chủ điểm đã học

-Tìm được từ đồng nghĩa vói từ đã cho,
- Hiểu được các nghĩa của từ nhièu nghĩa
-Nhận biết và bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn có sử dụng động từ, tính từ.
	Số câu
	1
	
	
	1
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	6

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	0,5
	1,5
	
	
	1
	
	
	1
	
	4,5

	Tổng 
	Số câu
	2
	
	
	1
	2
	
	1
	1
	
	
	1
	
	10

	
	Số điểm
	2,5
	
	
	0,5
	1
	
	1
	1
	
	
	1
	
	7


MA TRẬN CÂU HỎI  ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	
	
	4

	
	
	Câu số
	1-2-3
	
	
	
	
	9
	
	
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	2
	1
	
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	4
	
	5
	7-8
	6
	
	
	10
	

	Tổng
	4
	
	1
	2
	1
	1
	
	1
	10
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	ĐỀ KIỂM TRA  CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2018 - 2019
 Môn: Tiếng Việt - Lớp 5
Bài kiểm tra viết 
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


A. Kiểm tra đọc (10đ)

    1. Đọc thành tiếng (3điểm)

    2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt (7 điểm)
( Thời gian : 35 phút)

      Đọc thầm bài văn sau:
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
    Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn bấy giờ người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.

    Y Hoa đến bên già Rok, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa nhà sàn. Nhận con dao mà già trao cho, nhằm vào cây cột nóc, Y Hoa chém mộ nhát thật sâu vào cột. Đó là lời thề của người lạ đến buôn, theo tục lệ. Lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao. 

     Già Rok xoa tay lên vết chém khen:

    - Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ!

    Rồi giọng già vui hẳn lên :

    - Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!

    Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo: 

    - Phải đấy ! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào!

    Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm : " Bác Hồ ". Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 

    - Ôi , chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

    - A , chữ, chữ cô giáo!

Theo Hà Đình Cẩn

 B. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: .(0,5đ)  Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì ?  M 1
a.  Đến để làm bác sĩ 

b.  Đến để mở quán bán hàng.       
c.  Đến để mở trường dạy học.
d.  Đến để thăm già làng.
Câu 2: .(0,5đ) Buôn Chư Lênh đón cô giáo như thế nào? : M1

a. Bằng nghi thức  bình thường  .       

b. Bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.      

c. Không đón tiếp cô giáo .

d. Chỉ học sinh đón tiếp cô giáo.

Câu 3: .(0,5đ) Tình cảm của cô giáo Y Hoa đối với người dân Tây Nguyên?  M1
a. Cô không muốn ở lại buôn Chư Lênh .

b. Cô rất yêu quý người dân ở buôn Chư lênh .

c. Cô thấy rất bình thường .

d. Cô cảm thấy buồn chán  .

Câu 4: .(0,5đ) Câu: "Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao”.  M1
Bộ phận in đậm của câu trên là: 
    a. Chủ ngữ.           b. Vị ngữ.           c. Trạng ngữ.      d. Bổ ngữ

Câu 5:( 0,5 đ ) Đọc đoạn 1 trong bài và cho biết có mấy danh từ riêng ? M 2 
  a, 1                       b, 2                  c,3                        d, 4

Câu 6. (1đ) Từ in đậm trong cụm từ nào được dùng theo nghĩa gốc ? M3 
a. Tay tre đâm ra tua tủa  
b. Chúng em chung tay góp sức.


c. Đoàn là cánh tay phải của Đảng .  

d. Già Rok xoa tay lên vết chém . 

Câu 7:(0,5đ) Từ " đón tiếp " thuộc từ loại:......................................... M2 
Câu 8:( 1đ)"Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!". Tìm từ đồng nghĩa với từ "xem".  M2
.................................................................................................................................
Câu 9:(1đ) Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo nói lên điều gì?  M3
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 10:(1đ) Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống   M4
...........trời mưa............chúng em sẽ nghỉ lao động.
B. Phần viết
I. Chính tả: Nghe - viết: (2 điểm) 20 phút
Mùa thảo quả
Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.

II. Tập làm văn:
Đề bài: Tả một người thân trong gia đình của em .
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	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

Năm học: 2018 - 2019
 Môn: Tiếng Việt - Lớp 5
Bài kiểm tra viết 
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm

- Bằng số:.....................................
- Bằng chữ:………….....................


	Nhận xét của giáo viên ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Họ và tên:.....................................................   Lớp 5............... 
 A. Đọc thầm bài văn sau:
BUÔN CHƯ LÊNH ĐÓN CÔ GIÁO
    Căn nhà sàn chật ních người mặc quần áo như đi hội. Mấy cô gái vừa lùi vừa trải những tấm lông thú thẳng tắp từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn bấy giờ người già mới ra hiệu dẫn Y Hoa bước lên lối lên lối đi bằng lông thú mịn như nhung. Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo đến mở trường bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.

    Y Hoa đến bên già Rok, trưởng buôn, đang đứng đón khách ở giữa nhà sàn. Nhận con dao mà già trao cho, nhằm vào cây cột nóc, Y Hoa chém mộ nhát thật sâu vào cột. Đó là lời thề của người lạ đến buôn, theo tục lệ. Lời thề ấy không thể nói ra mà phải khắc vào cột. Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao. 

     Già Rok xoa tay lên vết chém khen:

    - Tốt cái bụng đó, cô giáo ạ!

    Rồi giọng già vui hẳn lên :

    - Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!

    Bao nhiêu tiếng người cùng ùa theo: 

    - Phải đấy ! Cô giáo cho lũ làng xem cái chữ nào!

    Y Hoa lấy trong gùi ra một trang giấy, trải lên sàn nhà. Mọi người im phăng phắc. Y Hoa nghe rõ cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Quỳ hai gối lên sàn, cô viết hai chữ thật to, thật đậm : " Bác Hồ ". Y Hoa viết xong, bỗng bao nhiêu tiếng cùng hò reo: 

    - Ôi , chữ cô giáo này! Nhìn kìa!

    - A , chữ, chữ cô giáo!

Theo Hà Đình Cẩn

B. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: .Cô giáo Y Hoa đến buôn Chư Lênh làm gì ?
a.  Đến để làm bác sĩ 

b.  Đến để mở quán bán hàng.       
c.  Đến để mở trường dạy học.

d.  Đến để thăm già làng.

Câu 2: Buôn Chư Lênh đón cô giáo như thế nào?
a. Bằng nghi thức  bình thường  .       

b. Bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.      

c. Không đón tiếp cô giáo .

d. Chỉ học sinh đón tiếp cô giáo.

Câu 3: Tình cảm của cô giáo Y Hoa đối với người dân Tây Nguyên như thế nào? 
a. Cô không muốn ở lại buôn Chư Lênh .

b. Cô rất yêu quý người dân ở buôn Chư Lênh .

c. Cô thấy rất bình thường .

d. Cô cảm thấy buồn chán .

Câu 4:  Câu: "Y Hoa được coi là người trong buôn sau khi chém nhát dao” Bộ phận in đậm của câu trên là: 
    a. Chủ ngữ.           b. Vị ngữ.           c. Trạng ngữ.      d. Bổ ngữ

Câu 5: Đọc đoạn 1 trong bài và cho biết có mấy danh từ riêng ? 

  a, 1                       b, 2                  c,3                        d, 4

Câu 6.  Từ in đậm trong cụm từ nào được dùng theo nghĩa gốc ? 
a. Tay tre đâm ra tua tủa  

b. Chúng em chung tay góp sức.


c. Đoàn là cánh tay phải của Đảng .  

d. Già Rok xoa tay lên vết chém . 

Câu 7: Từ " đón tiếp " thuộc từ loại:......................................... 
Câu 8: "Bây giờ cho người già xem cái chữ của cô giáo đi!". Tìm từ đồng nghĩa với từ "xem". 

.................................................................................................................................
Câu 9: Tình cảm của người Tây Nguyên với cô giáo nói lên điều gì? 
................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 10: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp để điền vào chỗ trống  

  ...........trời mưa............chúng em sẽ nghỉ lao động.
B. Phần viết
I. Chính tả: Nghe - viết: (2 điểm) 20 phút
Mùa thảo quả
Sự sống cứ tiếp tục trong âm thầm, hoa thảo quả nảy dưới gốc cây kín đáo và lặng lẽ. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa rây bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng bắt đầu kết trái. Thảo quả chín dần. Dưới đáy rừng, tựa như đột ngột, bỗng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót, như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm. Rừng sáng như có lửa hắt lên từ dưới đáy rừng.

II. Tập làm văn:
Đề bài: Tả một người thân trong gia đình của em .

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
CUỐI HỌC KỲ I

A. Kiểm tra đọc thành tiếng : 3 điểm

* Cách đánh giá:

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: (1đ)

- Ngắt nghỉ ơi đung ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (Không đọc sai quá 5 tiếng): (1đ).

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1đ)

(Tùy theo mức độ đọc của học sinh mà GV có thể cho theo các thang điểm: 0,5 - 1)
Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (7 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ý đúng
	C
	B
	B
	A
	B
	D
	Động từ
	nhìn
	rất quý cô giáo
	nếu…thì

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	0,5
	1
	1
	1


     B. KIỂM TRA VIẾT

I. Chính tả Nghe – Viết (2đ)


- Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 đ


- Viết đúng chính tả, không mắc quá 5 lỗi: 1đ

II/ Tập làm văn (8 điểm)

- Bài văn trình bày đúng bố cục đủ 3 phần (Mở bài, Thân bài, Kết bài) 1 điểm

- Nội dung bài văn trình bày lí lẽ rõ ràng, diễn đạt rõ ý, không mắc lỗi chính tả được 6 điểm. Tùy theo mức độ sai về chính tả, cách dùng từ, đặt câu mà trừ 0,5- 1- 1,5- 2-2,5-3

- Trình bày bài văn  sạch đẹp, chữ viết tương đối đúng độ cao được 1 điểm.

